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Đây là nội dung công bố thông tin liên quan đến Tỷ lệ an toàn vốn của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội 
(“Ngân hàng”) và các công ty con (được gọi chung là “SHB”) cho thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2023. 
Các thông tin được công bố phù hợp với hướng dẫn của Ngân hàng nhà nước (“NHNN”) tại Thông tư 
41/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định Tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh 
ngân hàng nước ngoài (Phụ lục 5 - Nội dung công bố thông tin).

Tại ngày 31/12/2023, SHB có các công ty con và công ty liên kết được hợp nhất khi tính Tỷ lệ an toàn vốn 
hợp nhất như sau:

STT Tên công ty Vốn điều lệ
(triệu đồng)

Lĩnh vực
hoạt động

Tỷ lệ sở hữu 
của ngân hàng

Công ty TNHH MTV Quản lý Nợ 
và Khai thác tài sản NH TMCP 
Sài Gòn - Hà Nội (“SHB AMC”)

20.000

1.279.488

      1.744.452

Quản lý nợ và 
khai thác tài sản

100%1

Tài chính/
Ngân hàng

2 100%
Ngân hàng TNHH MTV Sài Gòn 
- Hà Nội Lào (“SHB Lào”)

Tài chính/
Ngân hàng3 100%

Ngân hàng TNHH MTV Sài Gòn 
- Hà Nội Campuchia (“SHB 
Campuchia”)
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Tại ngày 31/12/2023, SHB không có công ty con và công ty liên kết nào là doanh nghiệp kinh doanh bảo 
hiểm, do vậy, bảng cân đối hợp nhất để tính tỷ lệ an toàn vốn hợp nhất sẽ tương tự với bảng cân đối kế 
toán.

1

STT Tên công ty Vốn điều lệ
(triệu đồng)

Lĩnh vực
hoạt động

Tỷ lệ sở hữu 
của ngân hàng

Công ty Tài chính TNHH Ngân 
hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội 
(“SHB FC”)

500.000 Cho vay
tiêu dùng

50%1

Công ty liên kết

Công ty con
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   - Nợ thứ cấp do SHB phát hành và thỏa mãn các điều kiện của NHNN về nợ thứ 
cấp được tính vào vốn cấp 2.

   -  80% dự phòng chung theo quy định của NHNN về phân loại tài sản có, mức 
trích, phương pháp trích dự phòng rủi ro và sử dụng dự phòng rủi ro đối với tổ 
chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

   -  Quỹ dự phòng tài chính

(i) Thành phần chính Vốn tự có của SHB bao gồm:

   -  Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ

  Cấu phần chính của Vốn cấp 1:

   -  Lợi nhuận chưa phân phối

   Cấu phần chính của Vốn cấp 2:

   -  Quỹ đầu tư phát triển nghiệp vụ

  -  Vốn điều lệ

Chỉ tiêu vốn tự có
1. Các khoản mục giảm trừ khi tính Vốn tự có

Các khoản trừ khỏi vốn cấp 1

Các khoản trừ khỏi vốn cấp 2

Các khoản trừ khác

Tổng các khoản giảm trừ khi tính Vốn tự có

2. Giá trị vốn tự có

Vốn cấp 1 (sau các khoản trừ)

Vốn cấp 2 (sau các khoản trừ)

Tổng Vốn tự có

Riêng lẻ Hợp  nhất

5.260

-

3.567.955

3.573.214

49.871.891 

20.377.761 

66.681.698 

Đơn vị: Triệu đồng

1.       CƠ CẤU VỐN TỰ CÓ 

  Thông tin về các cấu phần Vốn cấp 1, Vốn cấp 2, giá trị các khoản mục giảm trừ khi tính 
Vốn tự có riêng lẻ và Vốn tự có hợp nhất của SHB tính đến thời điểm 31/12/2023 như sau:

5.260 

 -   

387.186 

392.446 

50.097.259 

20.471.970 

 70.182.042
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  Quy trình tính toán Tỷ lệ an toàn vốn:

  Kế hoạch vốn đảm bảo duy trì Tỷ lệ an toàn vốn:

a).  Nội dung định tính

SHB xây dựng Kế hoạch vốn hàng năm trên cơ sở đánh giá nội bộ về mức đủ vốn (ICAAP) 
với các nội dung chính như sau:

- Kế hoạch vốn được lập hàng năm và dự phóng trong vòng 03 năm tiếp theo;

- Kế hoạch vốn được lập theo nguyên tắc SHB luôn tuân thủ quy định của NHNN, 
tuyên bố Khẩu vị rủi ro trong cả điều kiện kinh doanh bình thường và trong điều 
kiện có diễn biến bất lợi.

b).  Nội dung định lượng

SHB đã xây dựng hệ thống tính toán Tỷ lệ an toàn vốn tự động hàng tháng. Đồng thời, 
SHB đã ban hành văn bản nội bộ quy định/quy trình tính toán và quản lý Tỷ lệ an toàn 
vốn tuân thủ theo đúng Thông tư 41/2016/TT-NHNN. Trong đó, quy định trách nhiệm, 
quyền hạn của các bên trong việc đảm bảo tính toán chính xác, kịp thời và quản lý Tỷ lệ 
an toàn vốn theo mục tiêu đề ra.

SHB chủ động quản lý Tỷ lệ an toàn vốn đảm bảo tuân thủ quy định của NHNN, thực 
hiện đúng theo Khẩu vị rủi ro và duy trì mức đệm an toàn vốn đảm bảo an toàn trong 
việc phát triển hoạt động kinh doanh của ngân hàng. 

- Kế hoạch vốn được xây dựng chi tiết từng cấu phần (vốn cấp 1, vốn cấp 2), chi 
tiết từng phương án tăng trưởng vốn;

Chỉ tiêu Riêng lẻ Hợp  nhất

Đơn vị: Triệu đồng

Vốn tự có

Vốn cấp 1 (sau các khoản trừ)

Tổng giá trị Tài sản có rủi ro (= 1 + 2 + (3+4)*12.5

Tài sản tính theo rủi ro tín dụng

Tài sản tính theo rủi ro tín dụng đối tác

Vốn yêu cầu cho rủi ro hoạt động

Vốn yêu cầu cho rủi ro thị trường

Tỷ lệ vốn cấp 1 (=A1/B)

Tỷ lệ an toàn vốn (=A/B)

A

A1

B

1

2

3

4

C

D

2.      TỶ LỆ AN TOÀN VỐN (CAR)

66.681.698

49.871.891

563.369.960

514.014.894

111.787

2.764.810

1.174.652

8,85%

11,84%

70.182.042

50.097.259

575.221.743

522.191.540

111.787

3.033.647

1.199.826

8,71%

12,20%
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3.      RỦI RO TÍN DỤNG

- Giao dịch tự doanh;

Rủi ro tín dụng đối tác: Là rủi ro do đối tác (là cá nhân, pháp nhân) không thực hiện hoặc 
không có khả năng thực hiện một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ thanh toán trước hoặc 
khi đến hạn các giao dịch dưới đây:

 Rủi ro tín dụng là một trong các rủi ro trọng yếu của ngân hàng, được SHB định nghĩa bao gồm: 

(i) Rủi ro tín dụng là một trong các rủi ro trọng yếu của ngân hàng, được SHB định nghĩa bao gồm: 

SHB đã ban hành hệ thống Hạn mức RRTD. Hạn mức RRTD được xây dựng và thiết lập căn cứ trên 
cơ sở phân bổ các giới hạn khẩu vị rủi ro đảm bảo tuân thủ các yêu cầu, các giới hạn để đảm bảo 
an toàn trong hoạt động tín dụng, đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn mục tiêu của SHB cũng như tuân 
thủ quy định của NHNN trong từng thời kỳ. Định kỳ hàng năm, SHB thực hiện đánh giá tính phù 
hợp của hạn mức RRTD để đưa ra những điều chỉnh phù hợp.

  Rủi ro tín dụng: Là rủi ro do Khách hàng (là cá nhân, pháp nhân bao gồm cả các tổ chức 
tín dụng, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài) không thực hiện hoặc không có khả năng 
thực hiện một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng hoặc thỏa thuận với 
SHB, trừ rủi ro tín dụng đối tác;

SHB đã xây dựng các công cụ, mô hình để đo lường và đánh giá mức độ rủi ro tín dụng bao gồm: 
Hệ thống Xếp hạng tín dụng nội bộ (XHTDNB), Hệ thống quản lý thu hồi nợ cũng như hệ thống 
thông tin báo cáo đầy đủ nhằm chủ động phát hiện và quản lý các rủi ro tín dụng và có các biện 
pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro phù hợp. Cùng với đó, SHB cũng đang triển khai đơn vị theo 
dõi, cảnh báo sớm và giám sát các khoản nợ cần chú ý.

a) Nội dung định tính:

- Giao dịch repo và giao dịch reverse repo;

(ii) Chính sách quản lý rủi ro tín dụng

- Giao dịch sản phẩm phái sinh để phòng ngừa rủi ro;

 SHB đã ban hành Chính sách Quản lý rủi ro tín dụng nhằm thống nhất mục tiêu, nguyên tắc và 
khung quản lý rủi ro tín dụng, đảm bảo phù hợp với các chuẩn mực quốc tế và kinh nghiệm thực 
hành tốt nhất tại Việt Nam để áp dụng trong quản lý rủi ro tín dụng tại SHB. 

Chính sách quản lý rủi ro tín dụng SHB quy định đầy đủ các nội dung nhằm đảm bảo các hoạt 
động tín dụng của SHB được triển khai một cách an toàn, hiệu quả, phù hợp với định hướng 
quản trị rủi ro cho SHB trong từng thời kỳ bao gồm: Chính sách quản lý rủi ro tín dụng; Hạn mức 
rủi ro tín dụng; Thẩm quyền phê duyệt hạn mức rủi ro tín dụng; Nhận diện đo lường và giảm 
thiểu rủi ro tín dụng; Nhận biết thị trường và Khách hàng mục tiêu; Hệ thống xếp hạng tín dụng 
nội bộ; Thẩm định cấp tín dụng; Phê duyệt quyết định có rủi ro tín dụng; Quản lý tín dụng; Cảnh 
báo sớm; Kiểm soát sau cho vay; Quản lý tài sản bảo đảm; Quản lý khoản cấp tín dụng có vấn đề; 
Phân loại nợ và trích lập dự phòng; Quản lý danh mục tín dụng; Quản lý rủi ro tín dụng tập trung; 
Dữ liệu và báo cáo về Quản lý rủi ro tín dụng.

- Giao dịch mua bán ngoại tệ, tài sản tài chính với mục đích phục vụ nhu cầu của 
Khách hàng, đối tác.
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(iv) Giảm thiểu rủi ro tín dụng

 Thông tư 41 yêu cầu các ngân hàng sử dụng xếp hạng tín nhiệm độc lập có thỏa thuận của các tổ 
chức xếp hạng đáp ứng các điều kiện theo quy định để xét hệ số rủi ro cho các khoản phải đòi 
định chế tài chính. Tại SHB, ngân hàng sử dụng kết quả xếp hạng của 03 tổ chức xếp hạng tín 
nhiệm độc lập là Moody's, Standard & Poor và Fitch Rating (Chi tiết vui lòng xem tại Mục b. Nội 
dung định lượng bên dưới).

(1) Giảm thiểu bằng Tài sản đảm bảo

(2) Giảm thiểu bằng Bù trừ số dư nội bảng

(4) Giảm thiểu bằng Sản phẩm phái sinh tín dụng.

(i) Các khoản phải đòi xác định hệ số rủi ro dựa trên xếp hạng tín nhiệm độc lập và tài sản có rủi ro 
tín dụng hợp nhất tương ứng như sau:

b) Nội dung định lượng:

(iii) Sử dụng xếp hạng tín nhiệm độc lập

 Theo quy định của NHNN tại Thông tư 41, ngân hàng được phép giảm thiểu rủi ro tín dụng bằng 
cách thực hiện một hoặc kết hợp các biện pháp sau đảm bảo đáp ứng đầy đủ các điều kiện nêu 
tại Điều 11 đến Điều 15 Thông tư:

Tại thời điểm 31/12/2023, SHB giảm thiểu rủi ro tín dụng phần lớn bằng tài sản đảm bảo và 
không phát sinh giảm thiểu rủi ro tín dụng bằng sản phẩm phái sinh tín dụng (Chi tiết vui lòng 
xem tại Mục b. Nội dung định lượng bên dưới).

(3) Giảm thiểu bằng Bảo lãnh của bên thứ ba 

Thứ hạng tín nhiệm

Từ AAA đến AA-

Từ A+ đến BBB-

Từ BB+ đến B-

Dưới B- hoặc không có xếp hạng

Tổng

Tài sản có rủi ro

 -

498.150 

 4.387.036 

 5.188.295 

  10.073.482

(ii) Tài sản có rủi ro tín dụng theo rủi ro tín dụng và rủi ro tín dụng đối tác cụ thể số liệu hợp nhất như 
sau:

Đơn vị: Triệu đồng

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu

1.Tài sản tính theo rủi ro tín dụng

Khoản phải đòi Chính phủ

Khoản phải đòi Định chế tài chính

Khoản phải đòi Doanh nghiệp (*)

Khoản phải đòi Bán lẻ (**)

Các loại tài sản khác

2. Tài sản có tính theo rủi ro tín dụng đối tác

Giá trị

522.191.540

 2.091.667 

 7.936.750 

 435.063.186 

 50.365.539 

  26.734.397

 111.787 
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(**) Bao gồm các khoản phải đòi bán lẻ, khoản cho vay thế chấp nhà, khoản cho vay bảo đảm bằng 
bất động sản của KHCN.

 (*) Bao gồm các khoản phải đòi doanh nghiệp và cho vay bảo đảm bằng bất động sản cho KHDN.

(iii) Tài sản có rủi ro tín dụng theo ngành của dư nợ cho vay khách hàng, cụ thể số liệu hợp nhất như 
sau:

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu

Tổng cho vay khách hàng

1.Tổ chức kinh tế

Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô và xe có động cơ khác

Xây dựng

Công nghiệp chế biến, chế tạo

Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

Hoạt động kinh doanh bất động sản

Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí

Vận tải, kho bãi

Hoạt động dịch vụ khác

Khai khoáng

Dịch vụ lưu trú và ăn uống

Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm

Các ngành khác

2. Cá nhân

Giá trị

462.312.796

408.142.063

95.760.637

87.500.002

14.954.182

26.508.822

21.825.272

1.240.932

84.979

85.240.024

5.342.248

2.503.606

58.623.994

8.557.365

54.170.733

Tổng tài sản theo rủi ro tín dụng được giảm thiểu rủi ro

Tài sản tính theo rủi ro tín dụng được giảm thiểu bẳng tài sản đảm bảo

Tài sản tính theo rủi ro tín dụng được giảm thiểu bẳng bù trừ nội bảng

Tài sản tính theo rủi ro tín dụng được giảm thiểu bằng bảo lãnh bên thứ 3

Tài sản tính theo rủi ro tín dụng được giảm thiểu bằng phái sinh tín dụng

Tài sản tính theo rủi ro tín dụng không áp dụng các biện pháp giảm thiểu

Giá trị
trước giảm thiểu

71.178.430

32.993.050

38.185.380

0

 -   

510.202.607

581.381.002

Chỉ tiêu

Tổng cộng

Giá trị
sau giảm thiểu

11.988.933

10.841.322

1.147.610

0

 -   

510.202.607

522.191.540

(iv) Tài sản có rủi ro tín dụng (bao gồm cả nội bảng và ngoại bảng) được giảm thiểu rủi ro tín dụng 
(giá trị trước và sau khi giảm thiểu) theo các biện pháp giảm thiểu rủi ro tín dụng quy định cụ thể 
của Thông tư 41 theo số liệu hợp nhất cụ thể như sau:

6NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN -  HÀ NỘI Công bố thông tin về tỷ lệ an toàn vốn kỳ 31/12/2023



a) Nội dung định tính:

· Thống nhất các khái niệm, phân loại RRHĐ và các nguyên tắc chung QLRRHĐ;

· Quy định về các phương pháp nhằm nhận diện, đo lường, theo dõi và kiểm soát RRHĐ 
và các biện pháp ứng xử với RRHĐ;

· Quy định về duy trì hoạt động liên tục;

· Báo cáo và truyền thông về QLRRHĐ.

 Rủi ro hoạt động (RRHĐ) của SHB được định nghĩa: Là rủi ro do các quy trình nội bộ không đầy đủ 
hoặc có sai sót, do yếu tố con người, do các lỗi, sự cố của hệ thống hoặc do các yếu tố bên ngoài 
làm tổn thất về tài chính, tác động tiêu cực phi tài chính đối với SHB (bao gồm cả rủi ro pháp lý). 
Rủi ro hoạt động không bao gồm rủi ro danh tiếng và rủi ro chiến lược.

(i) Chính sách quản lý rủi ro hoạt động hiện hành của SHB: 

 SHB đã ban hành Chính sách Quản lý rủi ro hoạt động (QLRRHĐ) nhằm tạo khuôn khổ chung cho 
QLRRHĐ tại SHB theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, các chuẩn mực, thông lệ quốc tế, bao 
gồm các nội dung về: 

· Quy định về Mô hình 3 tuyến bảo vệ để kiểm soát rủi ro hoạt động và trách nhiệm tham 
gia QLRRHĐ xuyên suốt toàn ngân hàng: từ cấp HĐQT, Ban Kiểm soát, Ủy ban QLRR, 
Tổng Giám đốc, Hội đồng rủi ro, Khối Kiểm toán nội bộ, Khối QTRR, Bộ phận Giám sát 
Tuân thủ và toàn bộ cá nhân, Đơn vị tại SHB; thiết lập hệ thống Điều phối viên RRHĐ tại 
mỗi Chi nhánh;

· QLRRHĐ với các sản phẩm mới, hoạt động trong thị trường mới, QLRRHĐ trong ứng 
dụng công nghệ và hoạt động thuê ngoài;

· Quản lý rủi ro an toàn thông tin;

· Quản lý rủi ro gian lận;

 SHB đã ban hành đầy đủ các văn bản và xây dựng kế hoạch BCP cụ thể với các tình huống gián 
đoạn đáp ứng yêu cầu của Thông tư 13/2018/TT-NHNN và triển khai tại các Đơn vị Hội sở trọng 
yếu và các Chi nhánh/Trung tâm kinh doanh của SHB.

Trong 06 tháng cuối năm 2023, SHB tổ chức vận hành luân phiên hệ thống CNTT cấp độ 3 và 
kiểm thử BCP tại các Chi nhánh/PGD với các tình huống giả định sau: 1) Kiểm thử tình huống 
không tiếp cận được tòa nhà làm việc, phải di chuyển ra địa điểm làm việc dự phòng/sử dụng 
Đơn vị thay thế; 2) Kiểm thử tình huống phát sinh cháy nổ, cần sơ tán khẩn cấp khỏi tòa nhà/trụ 
sở làm việc; 3) Kiểm thử tình huống CN/PGD tạm thời dừng giao dịch; Diễn tập phòng cháy chữa 
cháy, phòng chống cướp. Đồng thời, SHB đã ứng phó tốt với sự cố mưa bão xảy ra tại các Chi 
nhánh miền Trung.

(ii) Kế hoạch duy trì hoạt động liên tục (BCP):

 Hiện tại, SHB duy trì triển khai một số phương pháp nhận diện, đo lường và kiểm soát rủi ro hoạt 
động sau: 1) Thu thập và phân tích số liệu tổn thất nội bộ và bên ngoài, 2) Sơ đồ hóa quy trình 
nghiệp vụ, 3) Chỉ số rủi ro trọng yếu, 4) Tự đánh giá rủi ro và kiểm soát, 5) Phân tích kịch bản (với 
vốn cho RRHĐ) đã đáp ứng yêu cầu của Thông tư 13/2018/TT-NHNN. 

4.       RỦI RO HOẠT ĐỘNG
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b) Nội dung định lượng:

 Vốn yêu cầu cho rủi ro hoạt động được xác định trên 15% chỉ số kinh doanh trung bình của 3 
năm gần nhất tại thời tính toán và được quy định theo hướng dẫn tại Phụ lục 3 ban hành kèm 
theo Thông tư 41. Cụ thể số liệu hợp nhất như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

Hợp nhất

37.920.594
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1.526.572 1.802.269SC

FC 343.375 345.126

19.285.353

21.432.748

3.033.647

Riêng lẻ

18.096.126

19.966.073

2.764.810

34.560.128

Cấu phần

IC

KOR (Vốn yêu cầu cho rủi ro hoạt động)

12.5*KOR 
(Tổng tài sản có tính theo rủi ro hoạt động)

BI



a) Nội dung định tính:

(ii) Chính sách quản lý rủi ro thị trường:

Chính sách quản lý RRTT được ban hành và rà soát, đánh giá định kỳ hàng năm hoặc đột xuất 
nhằm đảm bảo phù hợp với chiến lược quản trị rủi ro của Ngân hàng trong từng thời kỳ. Trên cơ 
sở các mục tiêu, nguyên tắc quy định tại Chính sách quản lý RRTT, SHB xây dựng và ban hành 
đầy đủ hệ thống các văn bản quy định, quy trình về quản lý RRTT như: Quy định phân tách sổ 
kinh doanh và sổ ngân hàng; Quy định đo lường RRTT; Hướng dẫn đo lường RRTT; Quy trình 
quản lý RRTT; Các văn bản quy định về hạn mức RRTT, … đảm bảo công tác quản lý RRTT được 
thực hiện hiệu quả và nhất quán: 

- SHB thực hiện chính sách quản lý rủi ro lãi suất, tỷ giá tập trung tại Hội sở chính. Ngân 
hàng xây dựng nguyên tắc quản lý RRTT trong điều kiện bình thường và điều kiện 
khủng hoảng thông qua thiết lập các giới hạn/hạn mức để quản lý, xây dựng kịch bản và 
thực hiện bài kiểm tra sức chịu đựng. Các biện pháp phòng ngừa và nguyên tắc áp dụng 
cũng được quy định như đóng bớt trạng thái, sử dụng các sản phẩm phái 
sinh/hedging,…;

(i) Rủi ro thị trường là rủi ro do biến động bất lợi của lãi suất, tỷ giá, giá chứng khoán và giá hàng hóa 
trên thị trường.

- Chính sách quản lý RRTT quy định mục tiêu, nguyên tắc quản lý rủi ro để thực hiện các 
yêu cầu đối với chiến lược quản lý RRTT, hệ thống kiểm soát gồm 03 tuyến bảo vệ;

- Triển khai Chính sách quản lý RRTT, Ngân hàng đã ban hành đầy đủ hệ thống hạn mức 
RRTT để quản lý như: Hạn mức giao dịch viên (dealers limit); Hạn mức lỗ, cắt lỗ (stop loss 
limit); Hạn mức trạng thái/danh mục, Hạn mức thời gian nắm giữ tối đa; Hạn mức độ 
nhạy (PV01 – present value of 01 bps), … Các hạn mức RRTT được rà soát định kỳ tối 
thiểu hàng năm hoặc đột xuất khi có biến động lớn trên thị trường;

(iii) Trình bày tóm tắt Chiến lược tự doanh;

Chiến lược tự doanh được xây dựng cho các hoạt động/sản phẩm tự doanh, xây dựng cho giai 
đoạn 03 năm và thực hiện rà soát hàng năm để có những điều chỉnh kịp thời với tình hình thị 
trường và điều kiện kinh doanh thay đổi. SHB xây dựng chiến lược tự doanh cho từng sản phẩm, 
từng loại tiền tệ, kèm theo các nguyên tắc phòng ngừa rủi ro cho từng nhóm sản phẩm trên cơ 
sở Khẩu vị rủi ro, đảm bảo tối ưu hóa Vốn, cân đối giữa mục tiêu lợi nhuận và tỷ lệ an toàn vốn của 
Ngân hàng.

(iv) Danh mục thuộc sổ kinh doanh.

 Danh mục thuộc sổ kinh doanh của SHB bao gồm:

- Danh mục trái phiếu trên sổ kinh doanh;

- Toàn bộ danh mục kinh doanh ngoại tệ bao gồm trạng thái giao dịch giao ngay, giao 
dịch kỳ hạn và giao dịch hoán đổi.

- Trên cơ sở hạn mức RRTT đã được thiết lập, SHB thực hiện đo lường, theo dõi, kiểm soát 
và đánh giá tình hình thực hiện tuân thủ hạn mức, đảm bảo khả năng cảnh báo sớm 
nhằm có biện pháp xử lý kịp thời, phù hợp.

5.      RỦI RO THỊ TRƯỜNG
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Đơn vị: Triệu đồng

b) Nội dung định lượng:

 Vốn yêu cầu cho rủi ro thị trường bao gồm vốn yêu cầu cho rủi ro lãi suất và rủi ro ngoại hối. Đến 
thời điểm 31/12/2023, SHB không thực hiện các hoạt động kinh doanh cổ phiếu, hàng hóa và 
giao dịch quyền chọn nên không phát sinh vốn yêu cầu cho các rủi ro này.

Vốn yêu cầu cho rủi ro lãi suất và rủi ro ngoại hối được tính toán theo hướng dẫn tại Thông tư 41. 
Cụ thể số liệu hợp nhất như sau:

Chỉ tiêu

Rủi ro lãi suất

Rủi ro giá cổ phiếu

Rủi ro ngoại hối

Rủi ro giá hàng hóa

Rủi ro cho các giao dịch quyền chọn

Tổng

                         -   

                         -   

                         -   

Hợp nhấtRiêng lẻ

Vốn yêu cầu 
cho rủi ro 
thị trường 

 1.025.540 

-  

 149.112 

- 

- 

  1.174.652

 12.819.256 

 -   

 1.863.896 

 -   

 -   

 14.683.151 

 1.025.540 

- 

 174.285 

 - 

 - 

  1.199.826

 12.819.256 

 -   

  2.178.567

 -   

 -   

  14.997.823

 Tổng tài sản
có rủi ro 

Vốn yêu cầu 
cho rủi ro 
thị trường 

 Tổng tài sản
có rủi ro 
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